
DANH SACH DỀ NGHỊ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-TTQĐ ngày        /      /2025 của Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên

Giao đất TĐC
theo diện gia

đình nhiều thế
hệ

Lô đất số
Diện tích lô

đất tái định cư
(m2)

Tiền sử
dụng đất
phải nộp

theo giá đất
tại nơi thu

hồi đất
(đồng)

Hỗ trợ tiền sử
dụng đất chênh

lệch giữa 02 vị trí
trong phần diện
tích đất thu hồi

(đồng

Tiền sử dụng
đất phải nộp cho
lô đất bố trí tái
định cư, giao tái
định cư (đồng)

Tổng giá trị tiền
sử dụng đất phải
nộp cho lô đất bố

trí tái định cư,
giao tái định cư

(đồng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

1 Ông Trần Văn Thân và bà Phạm Thị
Kim Tuyết
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM06:11 200,00 320.000.000 320.000.000

2 Ông Lê Văn Nhàn và bà Trương Thị Lệ
Thu
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM05:09 200,00 260.000.000 260.000.000

3  Ông Nguyễn Thanh Long và bà Phạm
Thị Phụng
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM05:08 200,00 260.000.000 260.000.000

4 Ông Nguyễn Văn Đức và bà Nguyễn Thị
Bích Liễu
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM06:07 200,00 320.000.000 320.000.000

5 Ông Trần Văn Linh và bà Bùi Thị Đỗ Lệ

Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM06:02 200,00 320.000.000 320.000.000

6 Ông Phan Ngọc Kiên và bà Thạch Thị
Thanh Hằng
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM05:13 200,00 260.000.000 260.000.000

7 Ông Phan Ngọc Trang và bà Phạm Thị
Hồng Phương
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM06:05 200,00 320.000.000 320.000.000

8 Ông Huỳnh Ngọc Vinh và bà Phan Thị
Thúy Hằng
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM06:14 200,00 320.000.000 320.000.000

9 Ông Đỗ Tiến Sĩ và bà Phạm Thị Lệ
Hằng
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM06:09 200,00 320.000.000 320.000.000

10 Bà Đỗ Thị Kim Sơn và ông Nguyễn Văn
Tâm
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM06:08 200,00 320.000.000 320.000.000

11 Bà Đỗ Thị Kim Sa và ông Lại Văn Chở
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Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM08:03 200,03 260.039.000 260.039.000

12 Ông Huỳnh Tấn Số và bà Thạch Thị
Năm
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM08:02 200,03 260.039.000 260.039.000

13 Ông Đỗ Quang Kiệt và bà Thị Phương

Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM05:14 200,00 260.000.000 260.000.000

14 Bà Phan Thị Thạch và ông Trần Đức
Duy
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM05:10 200,00 260.000.000 260.000.000

15 Ông Huỳnh Hải và bà Lê Thị Huê
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM06:10 200,00 320.000.000 320.000.000

16 Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến và ông
Nguyễn Văn Hưng
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM05:12 200,00 260.000.000 260.000.000

17 Ông Trần Văn Đức và bà Lê Thị Vân
Xã Phổ Nhơn (nay là xã Nguyễn Nghiêm) 1,0 OM03:11 300,00 37.500.000 150.588.600 188.088.600 376.177.200

TỔNG CỘNG: 17,0 3500,06 37.500.000 150.588.600 4.828.166.600 5.016.255.200
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